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1. Giới thiệu
Lao động nước ngoài là những người có quốc tịch 

nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
để làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng 
lao động. Việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động 
với lao động nước ngoài trong các lĩnh vực đặc thù 
thì về nguyên tắc vẫn phải tuân thủ các quy định 
chung của pháp luật lao động. Tuy nhiên, do tính 
chất đặc biệt của công việc nên phải có quy định 
riêng phù hợp. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt 
Nam đã ban hành các chính sách thu hút, hỗ trợ đối 

với lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao 
khi nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng được. 
Các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
về thủ tục hành chính, bổ sung thêm quyền và lợi 
ích, và còn có thể có sự vinh danh những giá trị tinh 
thần. Ngoài ra, trong một số loại công việc thì người 
lao động nước ngoài và người sử dụng lao động còn 
phải tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành, 
quy chế của tổ chức nghề nghiệp hoặc điều ước mà 
quốc gia là thành viên. Cùng với tính chất của công 
việc thì do có sự khác biệt về quốc tịch, hoặc do lao 
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động luôn có sự di chuyển quốc tế, hoặc do phải 
tuân thủ các quy tắc, điều lệ của các hiệp hội, nghề 
nghiệp thì quan hệ lao động càng trở nên phức tạp. 
Những đặc điểm đặc thù về công việc, điều kiện chủ 
thể và cách thức quản lý nhà nước có tác động, ảnh 
hưởng lớn đến thỏa thuận của các bên và cũng chính 
là những vấn đề pháp lý cần phải làm rõ khi sử dụng 
lao động nước ngoài. 

Như vậy, điều chỉnh lao động nước ngoài trong 
các lĩnh vực đặc thù bắt buộc phải chú ý những vấn 
đề: (1) Đáp ứng các điều kiện để làm việc tại Việt 
Nam theo quy định chung đối với lao động nước 
ngoài; (2) Áp dụng pháp luật điều chỉnh theo nguyên 
tắc của luật lao động, luật chuyên ngành, luật quốc 
tế, quy chế nghề nghiệp theo từng lĩnh vực ngành 
nghề, chính sách quản lý của nhà nước; (3) Việc 
quản lý đòi hỏi sự phối hợp chức năng của các bộ, 
ngành liên quan đến nghề nghiệp, lĩnh vực công 
việc. 

Bài viết không đề cập đến những vấn đề cơ bản 
khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động với lao 
động nước ngoài và những vấn đề chung trong quản 
lý lao động nước ngoài mà lựa chọn bàn về lao động 
nước ngoài hợp pháp trong một số lĩnh vực đặc thù: 
lao động nước ngoài chuyên môn cao (chuyên gia 
nước ngoài); lao động nước ngoài trong lĩnh vực thể 
thao chuyên nghiệp (cầu thủ nước ngoài); lao động 
có tính chất quốc tế (lao động hàng hải). Trên cơ sở 
những phân tích này, bài viết xác định những yêu 
cầu cần thiết trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật 
lao động về lao động nước ngoài trong các lĩnh vực 
đặc thù. 

2. Quy định về lao động nước ngoài trong một 
số lĩnh vực đặc thù

2.1. Chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học 
công nghệ tại Việt Nam

 Di chuyển lao động chuyên môn cao nước 
ngoài giữa các nước mang lại hiệu quả tích cực cho 
nước tiếp nhận. Việt Nam luôn coi đây là chính sách 
ưu tiên để bổ sung sự thiết hụt lao động chuyên môn 
cao trong nước. Nhà nước đã ban hành Nghị định về 
thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là 
người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước 
ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ 
tại Việt Nam (Chính phủ, 2014). Nội dung văn bản 
quy định chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động 
khoa học và công nghệ tại Việt Nam sẽ được hưởng 
các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về xuất nhập cảnh và 

cư trú; tuyển dụng, lao động, học tập; tiền lương; 
nhà ở; tiếp cận thông tin; khen thưởng, vinh danh và 
một số chế độ khác. 

 Để được hưởng các chính sách này thì chuyên 
gia nước ngoài phải được công nhận về trình độ 
học vấn, kinh nghiệm, có khả năng đóng góp cho 
nền học thuật Việt Nam, cụ thể là phải đáp ứng một 
trong các yêu cầu: (1) Có sáng chế hoặc giống cây 
trồng được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ phù hợp 
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại 
Việt Nam; (2) Có công trình nghiên cứu khoa học và 
công nghệ xuất sắc phù hợp với nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ thực hiện tại Việt Nam; (3) Có bằng 
tiến sỹ, đã và đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ tại cơ sở nghiên cứu có uy 
tín ở nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp 
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Việt Nam; 
(4) Có bằng tiến sỹ, đã làm việc trên 3 năm ở vị trí 
nghiên cứu khoa học tại chương trình, dự án hợp 
tác quốc tế về khoa học và công nghệ hoặc bộ phận 
nghiên cứu của doanh nghiệp có uy tín ở nước ngoài 
(Chính phủ, 2014, Khoản 1 Điều 3). 

Trường hợp đặc biệt, nếu không đáp ứng điều 
kiện nhưng căn cứ nhu cầu khoa học và công nghệ 
và theo đề nghị của cơ quan sử dụng thì Bộ Khoa 
học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 
quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
việc sử dụng. Các tiêu chí về trình độ, bằng cấp, uy 
tín của cơ sở nghiên cứu là căn cứ tiên quyết để xác 
định chuyên gia đủ kiều kiện, tuy nhiên chính vấn đề 
này hiện nay ở nhiều lĩnh vực khoa học còn chưa có 
khung chuẩn với nhiều quan điểm. Vấn đề khó xác 
định nữa chính là sự “phù hợp” được nêu ra trong 
mỗi yêu cầu.   

Các chính sách hỗ trợ chuyên gia nước ngoài bao 
gồm các chế độ trong công tác và sinh hoạt, các 
chính sách này đã được quy định trong văn bản quy 
phạm pháp luật nên khi giao kết hợp đồng lao động, 
các bên phải xác định đây là những điều khoản bắt 
buộc hoặc thường lệ. Quy định hiện hành chỉ đưa ra 
điều kiện ở mức tối thiểu của các chế độ này, không 
hạn chế mà khuyến thích cao hơn tùy thuộc vào điều 
kiện của đơn vị sử dụng. Nhưng cũng cần lưu ý là 
việc quy định “cao hơn, tốt hơn” cũng có thể khó 
xác định và có thể trở thành điều khoản ràng buộc 
trái với nguyên tắc tự do hợp đồng và ngược lại, nếu 
các đơn vị chỉ cố gắng áp dụng tốt nhất theo điều 
kiện của mình thì có thể cũng chưa tạo được ưu đãi 
thực sự. 
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Chuyên gia nước ngoài được hưởng lương theo 
thỏa thuận nhưng mức lương thỏa thuận được xác 
định trên cơ sở mức độ ưu tiên của nhiệm vụ; tính 
chất, quy mô và tầm quan trọng của hoạt động khoa 
học và công nghệ; trình độ, năng lực, hiệu quả đóng 
góp của cá nhân. Chuyên gia nước ngoài được 
hưởng ưu đãi tối đa về thuế, được chuyển các khoản 
thu nhập hợp pháp ra nước ngoài theo quy định của 
pháp luật. Để đảm bảo hiệu quả công việc, chuyên 
gia nước ngoài được tạo mọi điều kiện tốt nhất về 
thông tin, các điều kiện thuận lợi về nơi làm việc, tài 
liệu, dịch vụ internet, trang thiết bị, vật tư, phòng thí 
nghiệm, thực nghiệm để triển khai nhiệm vụ khoa 
học, bố trí phương tiện đi lại nếu chủ trì nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan 
trọng, v.v... 

Bên cạnh hỗ trợ vật chất thì nhà nước có chính 
sách khen thưởng với giá trị tinh thần. Chuyên gia 
nước ngoài có cống hiến đối với sự phát triển khoa 
học, công nghệ sẽ được nhà nước Việt Nam xem 
xét tặng các danh hiệu, kỷ niệm chương về khoa 
học, công nghệ hoặc được vinh danh, khen thưởng 
theo quy định pháp luật (Chính phủ, 2014, Điều 9). 
Các chế độ khen thưởng, vinh danh này chưa có nội 
dung cụ thể và cũng lại phải căn cứ vào những văn 
bản khác. Tổ chức Việt Nam chỉ được tuyển dụng 
chuyên gia đúng theo lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm 
của quốc gia và công việc phải là những công việc 
lãnh đạo hoặc chủ trì thực hiện (Chính phủ, 2014, 
Điều 5). Cần cân nhắc việc tuyển dụng các chức 
danh tư vấn cao cấp trong những lĩnh vực mà khoa 
học Việt Nam còn hạn chế. 

Chuyên gia nước ngoài và thành viên gia đình họ 
được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú với thời 
hạn tối đa theo quy định của pháp luật về xuất nhập 
cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
Nếu chuyên gia nước ngoài được tặng huân chương 
hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước hoặc đang tạm trú 
tại Việt Nam sẽ được xem xét cấp thẻ thường trú 
theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Chính phủ, 
2014, Điều 4). Nên quy định khi được tặng huân 
chương, danh hiệu vinh dự nào thì “được cấp thẻ” 
chứ không phải “sẽ được xem xét” cấp thẻ. Về thủ 
tục cấp thẻ cũng phải quy định ở mức ưu tiên, tạo 
thuận lợi hơn. Hiện tại, mới có thông tư quy định về 
quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động rút gọn cho 
chuyên gia nước ngoài (Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội, 2015). 

Các tổ chức tuyển dụng và cơ quan liên quan có 
nghĩa vụ chung của cá nhân, tổ chức sử dụng lao 
động nước ngoài và phải thực hiện đầy đủ các chính 
sách ưu đãi tuy nhiên lại chưa có cơ chế bảo đảm 
thực hiện (Chính phủ, 2014, Điều 13 và Điều 14).

2.2. Lao động nước ngoài trong lĩnh vực thể 
thao chuyên nghiệp

 Thể thao chuyên nghiệp là hoạt động thể thao, 
trong đó huấn luyện viên, vận động viên lấy huấn 
luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao là nghề của mình 
(Quốc hội, 2018, Điều 44). Lao động nước ngoài 
trong lĩnh vực này chính là những huấn luyện viên 
và những vận động viên chuyên nghiệp có quốc tịch 
nước ngoài và người sử dụng lao động là những câu 
lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Câu lạc bộ thể thao 
chuyên nghiệp là thành viên của liên đoàn thể thao 
quốc gia nên việc tuyển dụng phải tuân theo cả các 
quy tắc điều lệ riêng của liên đoàn thể thao chuyên 
nghiệp. 

 Quyền và nghĩa vụ của vận động viên và huấn 
luyện viên chuyên nghiệp được thực hiện theo hợp 
đồng lao động đã ký với câu lạc bộ thể thao chuyên 
nghiệp theo quy định của pháp luật lao động và phù 
hợp với quy định của liên đoàn thể thao quốc tế mà 
câu lạc bộ thành viên. Các nội dung khác biệt với hợp 
đồng lao động thông thường là giá trị sức lao động 
(khó xác định vì theo tiêu chí của các câu lạc bộ, 
mùa giải, phong độ); quy định tiền lương, thưởng, 
thời hạn hợp đồng, chi phí đào tạo, thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi, v.v… đều tính đến yếu tố đặc thù 
của thể thao. Các hiệp hội thể thao còn có các thỏa 
thuận riêng về các vấn đề này. Trong quản lý đối với 
vận động viên thể thao chuyên nghiệp nước ngoài 
cần lưu ý vấn đề đại diện. Đại diện thông qua hợp 
đồng đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích khi vận động 
viên nước ngoài không có hiểu biết cần thiết và kỹ 
năng đàm phán với đại diện câu lạc bộ, làm đại diện 
trong các quan hệ công chúng, các thương vụ và bắt 
buộc phải có đối với vận động viên chưa thành niên. 
Có một số liên đoàn thể thao quốc gia có những quy 
định riêng về đại diện thể thao chuyên nghiệp. 

 Pháp luật lao động và pháp luật thể thao Việt 
Nam không có quy định này và việc đại diện thực 
hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Giữa các 
câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp còn có thể có hợp 
đồng chuyển nhượng các vận động viên, huấn luyện 
viên chuyên nghiệp. Việc chuyển nhượng giữa hai 
câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trong nước được 
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thực hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng khi hợp 
đồng lao động còn hiệu lực. Trong lĩnh vực bóng 
đá chuyên nghiệp, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 
được coi là quy định khung khi giao kết hợp đồng lao 
động bóng đá chuyên nghiệp, chuyển nhượng, cho 
mượn cầu thủ và đại diện cho cầu thủ nước ngoài 
tại Việt Nam (Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 2015). 
Về nguyên tắc, câu lạc bộ phải ký kết hợp đồng lao 
động với lao động nước ngoài theo quy định pháp 
luật lao động, phù hợp với các quy định của Liên 
đoàn bóng đá Việt Nam và các tổ chức bóng đá quốc 
tế mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam là thành viên. 
Nội dung của hợp đồng lao động phải bao gồm đầy 
đủ các nội dung trong mẫu hợp đồng lao động ban 
hành kèm theo quy chế. 

Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp phải tuân thủ 
Điều lệ và các quy định của Liên đoàn bóng đá thế 
giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên 
đoàn bóng đá Việt Nam và Đơn vị tổ chức giải. Cầu thủ 
bóng đá chuyên nghiệp được Liên đoàn bóng đá 
Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hành nghề cầu thủ 
chuyên nghiệp khi cầu thủ đáp ứng được các điều 
kiện: Có hợp đồng lao động với câu lạc bộ, đội bóng 
chuyên nghiệp; Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để 
thi đấu bóng đá chuyên nghiệp do bệnh viện đa khoa 
cấp tỉnh trở lên cấp; Không trong thời gian bị đình chỉ, 
cấm thi đấu theo quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng 
đá Việt Nam hoặc quyết định kỷ luật của câu lạc bộ đã 
được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận (Liên 
đoàn bóng đá Việt Nam, 2015, Khoản 1 Điều 19). Cầu 
thủ nước ngoài còn phải có Giấy chứng nhận chuyển 
nhượng quốc tế (ITC) và Giấy phép lao động. Ký kết 
hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp với cầu thủ 
nước ngoài cần tuân thủ quy định về tư cách và chuyển 
nhượng cầu thủ của FIFA (Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 
2015, Điều 17). 

Chuyển nhượng cầu thủ là thỏa thuận giữa hai câu 
lạc bộ và cầu thủ tại thời điểm hợp đồng lao động 
bóng đá chuyên nghiệp còn hiệu lực, theo đó câu lạc 
bộ còn hợp đồng lao động với cầu thủ (bên chuyển 
nhượng) chuyển giao quyền ký hợp đồng lao động 
với cầu thủ cho câu lạc bộ mới (bên nhận chuyển 
nhượng). Câu lạc bộ nhận chuyển nhượng phải trả 
tiền cho câu lạc bộ chuyển nhượng theo thỏa thuận. 
Cầu thủ được quyền chuyển nhượng trong nước và 
quốc tế theo quy chế và phù hợp với các quy định 
của FIFA, AFC, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và 
pháp luật Việt Nam. Cầu thủ có thể được câu lạc 
bộ của cầu thủ cho câu lạc bộ khác mượn trên cơ sở 

thỏa thuận bằng hợp đồng giữa cầu thủ và những câu 
lạc bộ có liên quan. Việc cho mượn cầu thủ trên cơ 
sở thỏa thuận được coi như chuyển nhượng tạm thời. 
Các quy định áp dụng trong chuyển nhượng cầu thủ 
cũng được áp dụng trong mượn cầu thủ. 

Cần phải làm rõ bản chất pháp lý của hợp đồng 
chuyển nhượng và có quy định cụ thể về hợp đồng 
lao động, hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ, vận 
động viên nước ngoài vì đây là căn cứ pháp lý 
quan trọng bảo vệ quyền lợi của các bên. Hiện nay 
luật chuyên ngành chỉ có quy định mang tính chất 
nguyên tắc về việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao 
động, hợp đồng chuyển nhượng phải phù hợp điều 
ước, thông lệ quốc tế, phù hợp quy định của liên 
đoàn thể thao quốc tế và không trái pháp luật (Quốc 
hội, 2018, Điều 47 và Điều 48). Vậy khi có mâu 
thuẫn giữa pháp luật lao động và quy định của luật 
chuyên ngành hoặc của liên đoàn thể thao quốc tế 
xuất phát từ tính đặc thù của hoạt động thể thao thì 
sẽ áp dụng theo nguyên tắc nào. Điều hạn chế nữa là 
trong quy định của Quốc hội (2012) cũng không có 
điều khoản chung khẳng định việc các luật chuyên 
ngành không được trái với nguyên tắc của Bộ luật 
lao động. 

 2.3. Lao động nước ngoài trong lĩnh vực hàng 
hải 

Lao động trong ngành hàng hải là lao động có tính 
chất quốc tế. Người lao động trong lĩnh vực hàng hải 
làm việc trên tàu của những quốc gia khác nhau. Có 
nhiều lao động quốc tịch khác nhau làm việc trên 
một tàu biển và ngoài ra tàu biển hoạt động ở cảng 
biển của quốc gia nào cũng phải tuân thủ pháp luật 
của quốc gia đó. Để đảm bảo những tiêu chuẩn và 
điều kiện chung về lao động hàng hải, Tổ chức lao 
động quốc tế (ILO) đã ban hành nhiều công ước về 
lao động hàng hải trong đó đặc biệt quan trọng là 
Công ước lao động hàng hải được thông qua ngày 7 
tháng 2 năm 2006 và Việt Nam đã phê chuẩn ngày 8 
tháng 3 năm 2013. Công ước lao động hàng hải xác 
định việc tuyển dụng thuyền viên có 4 vấn đề cơ bản 
(ILO, 2006, Đề mục 1): 

Tuổi lao động tối thiểu: Tuổi lao động tối thiểu là 
16 tuổi, nghiêm cấm thuyền viên dưới 18 tuổi làm 
việc ban đêm. Nghiêm cấm thuê mướn, tuyển dụng 
hoặc làm việc đối với thuyền viên dưới 18 tuổi nếu 
công việc có thể nguy hiểm đến sức khoẻ hoặc an 
toàn của họ. Các loại công việc đó được xác định 
theo các văn bản pháp luật hoặc các quy định quốc 



Số 257(II) tháng 11/2018 35

gia hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền, sau khi tham 
vấn với các tổ chức liên quan của chủ tàu và thuyền 
viên, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. 

Chứng nhận y tế: Quy định về Giấy chứng nhận y 
tế nhằm mục đích đảm bảo mọi thuyền viên có sức 
khoẻ phù hợp với các công việc trên biển. Thuyền 
viên bị từ chối cấp giấy chứng nhận y tế hoặc hạn 
chế khả năng làm việc, phải được tạo cơ hội để được 
kiểm tra tiếp theo bởi cơ sở y tế độc lập khác hoặc 
một trọng tài y tế độc lập. Trong các trường hợp 
khẩn cấp, cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép 
thuyền viên làm việc mà không có giấy chứng nhận 
y tế hợp lệ cho đến khi tàu ghé vào cảng tiếp theo, 
mà ở đó thuyền viên có thể nhận được giấy chứng 
nhận y tế của một cơ sở y tế có đủ năng lực. Điều 
kiện là thời gian cho phép đó không quá ba tháng và 
thuyền viên đó sở hữu giấy chứng nhận y tế mới hết 
hạn. Công ước cũng quy định về việc giấy chứng 
nhận y tế hết hạn khi tàu đang hành trình.

Bằng cấp chuyên môn của thuyền viên: Quy định 
về đào tạo và chứng nhận chuyên môn nhằm mục 
đích đảm bảo thuyền viên được đào tạo hoặc có 
chuyên môn thực hiện nhiệm vụ trên tàu. Thuyền 
viên không được phép làm việc trên tàu trừ khi đã 
được đào tạo đầy đủ về an toàn cá nhân trên tàu. Đào 
tạo và cấp giấy chứng nhận phù hợp với các văn kiện 
bắt buộc được Tổ chức Hàng hải quốc tế thông qua. 

Hợp đồng lao động của thuyền viên: Thuyền viên 
phải có một hợp đồng lao động được ký kết bởi cả 
thuyền viên và chủ tàu hoặc một đại diện của chủ tàu 
(hoặc, nếu họ không phải là người được tuyển dụng 
thì phải có bằng chứng khế ước hoặc thỏa thuận 
tương tự) cung cấp cho họ các điều kiện sống và 
làm việc phù hợp trên tàu theo quy định của Công 
ước. Thuyền viên ký kết hợp đồng lao động phải 
có cơ hội kiểm tra và tìm kiếm sự tham vấn về thỏa 
thuận trước khi ký, cũng như các cách thức khác 
nếu cần thiết để đảm bảo rằng họ tham gia hợp đồng 
một cách tự do với nhận thức đầy đủ về các quyền 
lợi và trách nhiệm của họ. Mỗi chủ tàu và thuyền 
viên liên quan phải giữ một bản hợp đồng lao động 
gốc đã ký. Phải có các biện pháp đảm bảo rằng các 
thông tin rõ ràng về các điều kiện tuyển dụng của 
thuyền viên trên tàu có thể nhận được dễ dàng từ các 
thuyền viên, kể cả thuyền trưởng; và các thông tin 
đó, gồm một bản sao hợp đồng lao động của thuyền 
viên, cũng có thể được các quan chức của cơ quan 
có thẩm quyền, gồm cả các cơ quan có thẩm quyền 
tại các cảng mà tàu ghé vào, tiếp cận và xem xét. 

Thuyền viên phải nhận được tài liệu bao gồm hồ sơ 
về quá trình tuyển dụng của họ trên tàu.

Để phù hợp và tương thích với những thay đổi 
quan trọng của pháp luật hàng hải, Việt Nam ban 
hành Bộ luật hàng hải Việt Nam mới thay thế Bộ 
luật hàng hải Việt Nam năm 2005 (Quốc hội, 2015). 
Bộ luật có riêng Mục 2 về Thuyền viên, quy định 
về thuyền viên làm việc trên tàu biển; nghĩa vụ và 
quyền lợi của thuyền viên; chế độ lao động; hợp 
đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết của thuyền viên; 
tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của 
thuyền viên; hồi hương thuyền viên; thực phẩm và 
nước uống; chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên; 
trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai 
nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp; khai báo, 
điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải 
và bệnh nghề nghiệp; phòng ngừa tại nạn lao động 
hàng hải và bệnh nghề nghiệp; đào tạo, huấn luyện 
thuyền viên (Quốc hội, 2015, từ Điều 59 đến Điều 
72). 

Thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu Việt 
Nam cần phải đáp ứng các yêu cầu chung về lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam vì làm việc 
trên tàu mang cờ của nước nào có nghĩa là làm việc 
trên lãnh thổ của quốc gia đó theo nguyên tắc áp 
dụng xung đột pháp luật khi thuê thuyền viên (Quốc 
hội, 2015, Điều 2 và Điều 3). Ngoài ra, còn phải 
phù hợp với các quy định về lao động hàng hải theo 
Công ước lao động hàng hải 2006 và Công ước quốc 
tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca 
cho thuyền viên của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) 
năm 1978 mà Việt Nam là thành viên. 

Thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam phải 
đủ điều kiện: (1) Là công dân Việt Nam hoặc công 
dân nước ngoài được phép làm việc trên tàu biển Việt 
Nam; (2) Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, tuổi lao động 
và chứng chỉ chuyên môn; (3) Được bố trí đảm nhận 
chức danh trên tàu biển; (4) Có sổ thuyền viên; (5) 
Có hộ chiếu để xuất cảnh hoặc nhập cảnh nếu được 
bố trí làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc 
tế (Quốc hội, 2015, Khoản 2 Điều 59). Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chuẩn sức khỏe của 
thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định các điều kiện 
về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, 
đào tạo, huấn luyện thuyền viên làm việc trên tàu 
biển Việt Nam. 
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Trước khi làm việc trên tàu biển, thuyền viên và 
chủ tàu phải ký kết hợp đồng lao động bao gồm nội 
dung cơ bản theo quy định chung và phải có các nội 
dung: (1) Việc hồi hương của thuyền viên; (2) Bảo 
hiểm tai nạn; (3) Tiền thanh toán nghỉ hàng năm; 
(4) Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động (Quốc 
hội, 2015). Vì công việc bắt buộc phải di chuyển 
nên “quyền hồi hương” là quyền đặc biệt của thuyền 
viên mục đích đảm bảo thuyền viên được trở về 
nhà (Quốc hội, 2015, Khoản 2 Điều 62). Chủ tàu 
có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên hồi hương và 
thanh toán chi phí phù hợp với các quy định của 
Công ước trong các trường hợp: Hợp đồng lao động 
hết hạn; Thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động; 
Tàu bị chìm đắm; Bán tàu hoặc thay đổi đăng ký tàu; 
Tàu hoạt động tại khu vực chiến tranh mà thuyền 
viên không đồng ý tiếp tục làm việc; Các trường 
hợp theo thỏa thuận (Quốc hội, 2015, Khoản 1 Điều 
66). Chủ tàu có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên 
hồi hương kể cả trong trường hợp thuyền viên đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
hoặc bị xử lý kỷ luật lao động sa thải (thuyền viên 
phải hoàn trả chi phí cho chủ tàu). Do tính đặc thù 
và tính quốc tế, nên còn có nhiều quy định khác biệt 
về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ hàng 
năm, nghỉ lễ, tết, tiền lương v.v... đối với lao động 
hàng hải. 

Việt Nam đã tham gia Công ước lao động hàng 
hải 2006 nhưng lại chưa tham gia các công ước về 
lao động di trú và các công ước về tiêu chuẩn lao 
động khác có liên quan. Bộ luật hàng hải Việt Nam 
lại là Bộ luật về kinh tế nên nhiều vấn đề về lao 
động hàng hải (Ví dụ: Mục 2 Chương III từ điều 59 
đến Điều 72 tại khoản 4,5 điều 59; khoản 9 điểu 66 
, khoản 4 điều 67 v.v...) quy định giao trách nhiệm 
cho các Bộ chuyên ngành (Bộ Y tế, Bộ Lao động 
Thương binh và xã hội, Bộ Giao thông vận tải v.v...) 
ban hành thông tư hướng dẫn. Quy định như vậy là 
thiếu tính hệ thống và giảm hiệu lực của Bộ luật, vì 
vậy cần sớm có nghị định chung về chế độ lao động 
đối với lao động hàng hải.   

3. Yêu cầu đối với xây dựng, hoàn thiện pháp 
luật lao động về lao động nước ngoài trong các 
lĩnh vực đặc thù

3.1. Pháp luật lao động điều chỉnh lao động 
nước ngoài trong các lĩnh vực đặc thù phải đáp 
ứng với yêu cầu toàn cầu hóa về di chuyển lao 
động quốc tế

 Khi tham gia vào xu thế hội nhập quốc tế, Việt 
Nam ngày càng nỗ lực hơn trong việc hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên. Một trong những công 
việc quan trọng và cấp thiết là phải sửa đổi, bổ sung 
nhiều văn bản pháp luật về lao động và thương mại 
còn chưa đồng bộ, hệ thống để thực hiện các cam 
kết. Pháp luật lao động về lao động nước ngoài 
cũng thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung, tiếp cận với 
pháp luật quốc tế đặc biệt là các công ước của ILO, 
Liên hiệp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) về lao động di trú. Nhìn chung, những 
vấn đề pháp lý về lao động nước ngoài càng trở nên 
phức tạp và khó xác định (chưa kể lao động nước 
ngoài bất hợp pháp). Những tác động đáng kể đến 
việc xây dựng pháp luật lao động về lao động nước 
ngoài là có thêm nhiều công việc di chuyển quốc 
tế, hình thành các ngành nghề được phép di chuyển 
trong khu vực. 

Cũng do nhiều nguyên nhân mà các quy định của 
pháp luật lao động Việt Nam vẫn chưa thực sự tương 
thích với với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là 
thành viên. Việt Nam cũng chưa tham gia các công 
ước quốc tế quan trọng về lao động di trú: Công ước 
số 97 về người lao động di trú năm 1952 của ILO; 
Công ước số 143 về di trú trong những điều kiện bị 
lạm dụng, xúc tiến bình đẳng cơ may và đối xử với 
người lao động di trú năm 1978 của ILO; và Công 
ước quốc tế về bảo vệ quyền của người lao động di 
trú và các thành viên trong gia đình họ năm 1990 
của Liên hiệp quốc. Người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam phải được hưởng chế độ đãi ngộ 
quốc gia trong quan hệ pháp luật lao động (Quốc 
hội, 2012, Điều 3), nhưng Việt Nam cũng chưa tham 
gia công ước Công ước số 87 về quyền tự do hiệp 
hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức năm 1948 
của ILO dù quyền này được pháp luật quốc tế coi là 
quyền cơ bản chính đáng của người lao động, đặc 
biệt là đối với người lao động di trú. 

3.2. Pháp luật lao động về lao động nước ngoài 
trong các lĩnh vực đặc thù phải phù hợp với tiêu 
chuẩn chung của pháp luật lao động quốc tế và 
khu vực

Pháp luật lao động Việt Nam đặt mục tiêu tiếp cận 
gần hơn với những tiêu chuẩn chung của pháp luật 
lao động quốc tế. Việt Nam phải đổi mới hoàn thiện 
chính sách về lao động để thực hiện các yêu cầu 
trong quan hệ hợp tác nhưng cũng phải phù hợp với 
điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Việc đưa những 
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quy định lao động vào hiệp định thương mại để đảm 
bảo tiêu chuẩn lao động và quyền lợi người lao động 
đã được thực hiện. Có quan điểm cho rằng các quy 
định và tiêu chuẩn chung về lao động sẽ không thúc 
đẩy tự do thương mại, làm mất lợi thế cạnh tranh của 
quốc gia có tiêu chuẩn lao động thấp. Cam kết chung 
về lao động trong Hiệp định đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP) và các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới khác thực chất là 
đòi hỏi Việt Nam phải đáp ứng với các tiêu chuẩn 
chung của pháp luật lao động quốc tế vì hầu hết các 
quốc gia của hiệp định đều là thành viên của ILO và 
cũng đã đáp ứng các tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó, 
hội nhập khu vực – hội nhập kinh tế ASEAN với 
thỏa thuận tự do đi lại sẽ giúp người lao động có cơ 
hội lớn hơn trong việc tìm kiếm các công việc trong 
khu vực và ngược lại. 

Những thỏa thuận đáng chú ý và có tác động trực 
tiếp nhất đó là việc các lao động có trình độ thuộc 
8 nhóm lĩnh vực nghề nghiệp, bao gồm: kế toán, 
nghề y, nha khoa, điều dưỡng, tư vấn kỹ thuật, kiến 
trúc, khảo sát, du lịch sẽ được tự do di chuyển giữa 
các quốc gia trong khối cộng đồng chung (ASEAN, 
2012). Các nhóm ngành nghề này chủ yếu là những 
ngành nghề có kỹ năng cao, có đặc điểm riêng (đặc 
thù), được luật chuyên ngành cũng như quy tắc hiệp 
hội quốc tế điều chỉnh. Đi lại tự do có nghĩa là loại bỏ 
điều kiện giấy phép lao động trong việc tuyển dụng 
lao động nước ngoài là công dân các nước trong khu 
vực thuộc 8 nhóm ngành nghề thỏa thuận. Việc di 
chuyển lao động sẽ có nhiều thuận lợi và ưu đãi, 
đồng thời cũng xuất hiện yếu tố rào cản mới nếu Việt 
Nam không kịp thay đổi và đáp ứng. Cơ chế thỏa 
thuận tự do đi lại về các nhóm ngành nghề cũng sẽ 
mở rộng thêm với ngành nghề đặc thù khác và Việt 
Nam bắt buộc phải đảm bảo tiêu chí cạnh tranh cùng 
với phải đáp ứng tiêu chuẩn lao động quốc tế.

3.3. Cần thiết phải xây dựng, hoàn thiện chế 
định pháp luật lao động về lao động nước ngoài

Pháp luật lao động về lao động nước ngoài trong 
các lĩnh vực đặc thù được xây dựng trên cơ sở chế 
định về lao động nước ngoài vì vậy xây dựng, hoàn 
thiện chế định về lao động nước ngoài là yêu cầu 
cấp thiết. Trước hết, phải xác định lao động nước 
ngoài là một chế định độc lập trên cơ sở phân định 
rõ đối tượng người lao động nước ngoài trong quan 
hệ pháp luật lao động. Các quy định về lao động 
nước ngoài trong Bộ luật lao động còn thiếu, các 
thuật ngữ chưa chính xác, văn bản hướng dẫn thiếu 

đồng bộ, nội dung mâu thuẫn, điều chỉnh nhiều đối 
tượng không thuộc quan hệ lao động. Còn có những 
quy định về lao động nước ngoài ban hành chậm và 
khó khăn khi thực hiện (Ví dụ: chế độ bảo hiểm xã 
hội). Lao động nước ngoài trong các lĩnh vực đặc 
thù được điều chỉnh bởi luật chuyên ngành, nhưng 
chính những quy định chuyên ngành cũng lại phức 
tạp, không tuân thủ nguyên tắc chung, thậm chí mâu 
thuẫn với Bộ luật lao động (Ví dụ: lĩnh vực thể thao, 
hàng không). Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 
về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, 
điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2018, Bộ luật lao động sửa đổi sẽ được trình 
Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 
năm 2019 (Ủy ban Thường vụ quốc hội, 2018). Dự 
thảo bộ luật đang được lấy ý kiến rộng rãi tuy nhiên 
chưa có nhiều thay đổi đối với quy định về lao động 
nước ngoài. 

Cũng cần phải xem xét những sửa đổi khác sẽ áp 
dụng như thế nào trong quan hệ lao động có yếu tố 
nước ngoài. Đối với tầm quan trọng của vấn đề di 
trú quốc tế cần cân nhắc phương án hệ thống các quy 
định về lao động nước ngoài bằng một đạo luật. Phải 
bổ sung Mục hoặc Phần quy định mang tính nguyên 
tắc về đối tượng lao động nước ngoài trong các lĩnh 
vực đặc thù. Quy định về lao động nước ngoài còn 
liên quan đến tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự, 
tố tụng v.v.... vì vậy, tính hợp lý của chế định không 
chỉ phù hợp với thực tiễn mà còn phải phù hợp với 
sự tác động qua lại của các lĩnh vực pháp luật (cụ thể 
như xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, sở hữu tài sản, chế 
độ thuế v.v…). Cần đảm bảo các quyền, lợi ích cơ 
bản của lao động nước ngoài trong những lĩnh vực 
đặc thù, tránh việc luật chuyên ngành, quy chế nghề 
nghiệp hạn chế hoặc vi phạm quyền của họ. 

Tóm lại, Đối với Việt Nam, chính sách pháp luật 
về lao động nước ngoài là một vấn đề quan trọng 
trong việc sử dụng nguồn nhân lực phục vụ sự 
nghiệp phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn 
hội nhập quốc tế. Quy định về lao động nước ngoài 
làm việc trong các lĩnh vực đặc thù là một nội dung 
thuộc chế định về lao động nước ngoài. Để xây dựng 
và hoàn thiện các quy định về lao động nước ngoài 
trong các lĩnh vực đặc thù thì việc hoàn thiện các 
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam cũng là yêu cầu cần thiết và bắt buộc./. 
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